	BỘ CÔNG AN
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CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Thủ tục cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ CNCH tại Cục Cảnh sát PCCC và CNCH
	STT
	Các công việc khi thực hiện TTHC
	Các 
hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể
	Thời gian thực hiện (giờ)
	Mức TNBQ /01 giờ làm việc (đồng)
	Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ (đồng)
	Mức phí, 
lệ phí, chi phí khác
	Số lần thực hiện/ 01 năm
	Số lượng đối tượng tuân thủ/ 01 năm
	Chi phí thực hiện TTHC (đồng)
	Tổng 
chi phí thực hiện TTHC/ 01 năm
	Ghi chú

	1
	Chuẩn bị hồ sơ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Đơn đăng ký dự lớp huấn luyện
	Soạn thảo văn bản/ Tự thực hiện
	01
	21.647
	0
	500/01 trang (in)
	1
	609
	22.147
	13.487.523
	

	2
	Nộp hồ sơ
	Trực tiếp
	02
	21.647
	0
	0
	1
	609
	43.294
	26.366.046
	

	3
	Nộp phí, lệ phí, chi phí khác
	
	0
	21.647
	0
	0
	1
	609
	0
	0
	

	3.1
	Phí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Lệ phí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Chi phí khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ CNCH
	32
	21.647
	0
	0
	1
	609
	Chi theo thực tế
	Chi theo thực tế
	

	5
	Công việc khác (nếu có)
	
	0
	21.647
	0
	0
	1
	609
	0
	0
	

	6
	Nhận kết quả
	Trực tiếp
	02
	21.647
	0
	0
	1
	609
	43.294
	26.366.046
	

	TỔNG
	
	
	
	
	
	
	108.735 + Chi theo thực tế
	66.219.615 + Chi theo thực tế
	


So với thủ tục cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ CNCH tại Cục Cảnh sát PCCC và CNCH hiện nay thì chi phí không thay đổi (vì các điều kiện thực hiện không thay đổi). Thủ tục mới quy định cụ thể thời gian giải quyết để tạo thuận lợi cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính trong quá trình thực hiện thủ tục.
2. Thủ tục cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ CNCH tại cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH địa phương: Như thủ tục 1.
3. Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ CNCH tại Cục Cảnh sát PCCC và CNCH
	STT
	Các công việc khi thực hiện TTHC
	Các 
hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể
	Thời gian thực hiện (giờ)
	Mức TNBQ /01 giờ làm việc (đồng)
	Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ (đồng)
	Mức phí, 
lệ phí, chi phí khác
	Số lần thực hiện/ 01 năm
	Số lượng đối tượng tuân thủ/ 01 năm
	Chi phí thực hiện TTHC (đồng)
	Tổng 
chi phí thực hiện TTHC/ 01 năm
	Ghi chú

	1
	Chuẩn bị hồ sơ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận HLNV CNCH
	Soạn thảo văn bản/Tự thực hiện
	01
	21.647
	0
	500/01 trang (in)
	1
	17
	22.147
	376.499
	

	2
	Nộp hồ sơ
	Trực tiếp
	02
	21.647
	0
	0
	1
	17
	43.294
	735.998
	

	3
	Nộp phí, lệ phí, chi phí khác
	
	0
	21.647
	0
	0
	1
	17
	0
	0
	

	3.1
	Phí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Lệ phí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Chi phí khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)
	
	0
	21.647
	0
	0
	1
	17
	0
	0
	

	5
	Công việc khác (nếu có)
	
	0
	21.647
	0
	0
	1
	17
	0
	0
	

	6
	Nhận kết quả
	Trực tiếp
	02
	21.647
	0
	0
	1
	17
	43.294
	735.998
	

	TỔNG
	
	
	
	
	
	
	108.735
	1.848.495
	


4. Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ CNCH tại cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH địa phương: Như thủ tục 3.
5. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ CNCH tại Cục Cảnh sát PCCC và CNCH
	STT
	Các công việc khi thực hiện TTHC
	Các 
hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể
	Thời gian thực hiện (giờ)
	Mức TNBQ /01 giờ làm việc (đồng)
	Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ (đồng)
	Mức phí, 
lệ phí, chi phí khác
	Số lần thực hiện/ 01 năm
	Số lượng đối tượng tuân thủ/ 01 năm
	Chi phí thực hiện TTHC (đồng)
	Tổng 
chi phí thực hiện TTHC/ 01 năm
	Ghi chú

	1
	Chuẩn bị hồ sơ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận HLNV CNCH
	Tự thực hiện
	01
	21.647
	0
	500/01 trang (in)
	1
	15
	22.147
	332.205
	

	2
	Nộp hồ sơ
	Trực tiếp
	02
	21.647
	0
	0
	1
	15
	43.294
	649.410
	

	3
	Nộp phí, lệ phí, chi phí khác
	
	0
	21.647
	0
	0
	1
	15
	0
	0
	

	3.1
	Phí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Lệ phí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Chi phí khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)
	
	0
	21.647
	0
	0
	1
	15
	0
	0
	

	5
	Công việc khác (nếu có)
	
	0
	21.647
	0
	0
	1
	15
	0
	0
	

	6
	Nhận kết quả
	Trực tiếp
	02
	21.647
	0
	0
	1
	15
	43.294
	649.410
	

	TỔNG
	
	
	
	
	
	
	108.735
	1.631.025
	


6. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ CNCH tại cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH địa phương: Như thủ tục 5.
Ghi chú: 
	Mức thu nhập 
bình quân 01 người 01 giờ làm việc 
	=
	Tổng sản phẩm trong nước (4.192.900 tỷ)
(theo thống kê của năm gần nhất)
	= 21.647

	
	
	Số dân (91.713.300 người)
 (tương ứng năm thống kê)
	x
	12 tháng 
	x
	22 ngày làm việc 
	x
	8 giờ làm việc
	


- Thời gian nộp hồ sơ/nhận kết quả trực tiếp: TNHS/NKQTT = 1.0 giờ x 2 lượt = 4.0 giờ.
- Chi phí nộp hồ sơ/nhận kết quả trực tiếp: CNHS/NKQ TT = 1.0 giờ x 2 lượt x 21.647 đ = 43.294 đ.

- Chi phí chuẩn bị hồ sơ: CHS1 = (1.0 giờ x 1 trang x 21.647 đ) + 5.00 đ = 22.147 đ.
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